
BIỂU PHÍ I 

Biểu phí dịch vụ chọn số tài khoản đẹp 

STT KHOẢN MỤC 
MỨC 

PHÍ 

TỐI 

THIỂU 

TỐI 

ĐA 

NHÓM 

PHÍ 
CODE PHÍ 

A. TÀI KHOẢN NHƯ Ý 

2 

  

1  Chọn 4 số cuối   
500.000 

VND 
  

GDTK02036 

2  Chọn 5 số cuối   
600.000 

VND 
  

GDTK02037 

3  Chọn 6 số cuối   
1.000.000 

VND 
  

GDTK02038 

4  Chọn 7 số cuối   
3.000.000 

VND 
  

GDTK02039 

5  Chọn 8 số cuối   
3.000.000 

VND 
  

GDTK02040 

6  Chọn 9 số cuối   
5.000.000 

VND 
  

GDTK02041 

7  Chọn 10 số cuối   
5.000.000 

VND 
  

GDTK02042 

B. TÀI KHOẢN PHÁT LỘC 

2 

  

1  Chọn 6 số cuối   
8.000.000 

VND 
  GDTK02043 

2  Chọn 7 số cuối   
12.000.000 

VND 
  GDTK02044 

3  Chọn 8 số cuối   
12.000.000 

VND 
  GDTK02045 

4  Chọn 9 số cuối   
15.000.000 

VND 
  GDTK02046 

5  Chọn 10 số cuối   
15.000.000 

VND 
  GDTK02047 

C. TÀI KHOẢN PHÚ QUÝ 

2 

  

1  TK Trùng nhau chọn 6 số cuối   
6.000.000 

VND 
  GDTK02048 

2  TK Trùng nhau chọn 7 số cuối   
8.000.000 

VND 
  GDTK02049 

3  TK Trùng nhau chọn 8 số cuối   
8.000.000 

VND 
  GDTK02050 

4  TK Trùng nhau chọn 9 số cuối   12.000.000   GDTK02051 



STT KHOẢN MỤC 
MỨC 

PHÍ 

TỐI 

THIỂU 

TỐI 

ĐA 

NHÓM 

PHÍ 
CODE PHÍ 

VND 

5  TK Trùng nhau chọn 10 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02052 

6  TK số lặp chọn 6 số cuối 
  

6.000.000 

VND   
GDTK02053 

7  TK số lặp chọn 8 số cuối 
  

8.000.000 

VND   

2 

GDTK02054 

8  TK số lặp chọn 9 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02072 

9  TK số lặp chọn 10 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02055 

10  TK Soi gương chọn 6 số cuối 
  

6.000.000 

VND   
GDTK02056 

11  TK Soi gương chọn 8 số cuối 
  

8.000.000 

VND   
GDTK02057 

12  TK Soi gương chọn 10 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02058 

13  TK Số tiến chọn 6 số cuối 
  

6.000.000 

VND   
GDTK02059 

14  TK Số tiến chọn 7 số cuối 
  

8.000.000 

VND   
GDTK02060 

15  TK Số tiến chọn 8 số cuối 
  

8.000.000 

VND   
GDTK02061 

16  TK Số tiến chọn 9 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02062 

17  TK Số tiến chọn 10 số cuối 
  

12.000.000 

VND   
GDTK02063 

18  TK Tam hoa kép chọn 6 số cuối 
  

10.000.000 

VND   
GDTK02064 

19  TK Tứ quý kép chọn 8 số cuối 
  

15.000.000 

VND   
GDTK02065 

20  TK Ngũ quý kép chọn 10 số cuối 
  

20.000.000 

VND   
GDTK02066 

21  TK Thần tài chọn 6 số cuối 
  

10.000.000 

VND   
GDTK02067 

22  TK Thần tài chọn 7 số cuối 
  

15.000.000 

VND   
GDTK02068 



STT KHOẢN MỤC 
MỨC 

PHÍ 

TỐI 

THIỂU 

TỐI 

ĐA 

NHÓM 

PHÍ 
CODE PHÍ 

23  TK Thần tài chọn 8 số cuối 
  

15.000.000 

VND   
GDTK02069 

24  TK Thần tài chọn 9 số cuối 
  

20.000.000 

VND   
GDTK02070 

25  TK Thần tài chọn 10 số cuối 
  

20.000.000 

VND   
GDTK02071 

 


